Trường Tiểu học Túc Duyên                                                                              


TOÁN : Tiết 46
PHÉP NHÂN SỐ THẬP PHÂN (tiết 3)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép nhân số thập phân; nhận biết được tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân.

- Vận dụng được việc nhân số thập phân, tính chất giao hoán, tính chất kết hợp của phép nhân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, ...
-Tích cực tìm hiểu bài, yêu thích môn Toán
II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
. Giáo viên: SGK, VBT. 
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	 1.Khởi động
 2.Luyện tập

3.Vận dụng 


	? Hãy nêu quy tắc nhân hai số thập phân?
- GV yêu cầu HS thực hiện 2 phép tính

7,4 × 6,5 = 48,1; 8,6 × 43 = 369,8
- GV nhận xét.
- GV: Để củng cố lại cách nhân hai số thập phân chúng ta cùng vào bài hôm nay.
Bài 1. 
a. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Khi nhân hai số thập phân cần lưu ý điều gì?

b. Cho biết 3,6 × 2,4 = 8,64. Không thực hiện phép tính, tìm các tích sau:
- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

3,6 × 24 = 86,4 (vì 24 gấp 10 lần 2,4 nên dịch chuyển dấu phẩy sang phải 1 chữ số)

36 × 0,24 = 8,64 (36 gấp 10 lần 3,6; 0,24 kém 10 lần 2,4 nên tích không thay đổi)

0,36 × 2,4 = 0,864 (0,36 kém 10 lần 3,6 nên dấu phẩy phải dịch chuyển sang trái 1 chữ số)

? Khi tăng (giảm) một số thập phân đi 10, 100, … lần thì thích của chúng thế nào?

Bài 2
a. >; <; =

- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.
- GV nhận xét.

3,5 × 7,4 = 7,4 × 3,5

? Em có nhận xét gì về các thừa số và vị trí của chúng trong 2 biểu thức trên?

? Khi đổi chỗ các thừa số trong một tích thì tích đó như thế nào?

- GV giới thiệu tính chất giao hoán
(5,3 × 1,5) × 2 = 5,3 × (1,5 × 2)

? Em có nhận xét gì về các thừa số, vị trí các thừa số và dấu ngoặc trong hai biểu thức trên? 

? Khi nhân tích của hai thừa số với thừa thứ ba thì kết quả như thế nào khi nhân thừa số thứ nhất với tích của thừa số thứ hai với thừa số thứ ba?

- GV giới thiệu tính chất kết hợp
b. Tính bằng cách thuận tiện nhất.
- GV cho HS áp dụng tính chất giao hoán và kết hợp để tính nhanh

- GV nhận xét

6,84 × 0,2 × 5            2,5 × 8,6 × 4
= 6,84 × (0,2 × 5)    = (2,5 × 4) × 8,6
= 6,48 × 1                = 10 × 8,6
= 6,48                      = 86
Bài 3. 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm vở.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Xay 50kg thóc được số kg gạo:

0,64 × 50 = 32 (kg)

Đáp số: 32 kg.

Bài 4.

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

? Giá tiền 1 kg xoài chúng ta biết chưa?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

Bài giải

Giá 1 kg xoài là:

75 000 : 3 = 25 000 (đồng)

Số tiền mua 3,5 kg xoài là:

25 000 × 3,5 = 87 500 (đồng)

Cô bán hàng trả lại cô Hà là:

100 000 – 87 500 = 12 500 (đồng)

Đáp số: 12 500 đồng
? Bài hôm nay đã ôn những gì?

- Nhận xét và tổng kết buổi học
- Về nhà ôn lại bài và chuẩn bị bài sau.
	- HS trả lời.

- 2 HS làm bảng, lớp làm nháp.

- HS ghi bài.
- HS đọc yêu cầu, làm nháp.
- 3 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

Đặt tích riêng thứ hai sang trái một hàng, đếm các chữ số ở phần thập phân của các thừa số rồi đếm từ phải sang trái của tổng tích bấy nhiêu chữ số và đặt dấu phẩy.
- HS thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm báo cáo.
- HS nhận xét.
Tích của chúng cũng tang (giảm) đi bấy nhiêu lần.

- HS thảo luận nhóm 2
- Đại diện nhóm báo cáo.
Các thừa số giống nhau, khác nhau về vị trí.

Khi thay đội vị trí của các thừa số thì tích của chúng không thay đổi.

Giống nhau về thừa số và vị trí, khác nhau về dấu ngoặc đơn nên cách tính cũng khác.
Khi nhân tích hai thừa với thừa số thứ ba, ta có thể lấy thừa số thứ nhất nhân với tích của thừa số thứ hai và thừa số thứ ba
- HS thực hiện tính nhanh.
- 2 HS chữa bảng

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu.

- HS làm vở, 1 bảng phụ.
- HS nhận xét, bổ sung.

- HS đọc yêu cầu.

- HS làm nháp, 1 bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu nội dung bài.



Rút kinh nghiệm: …………………………………………………………………………….
Ngày soạn: 10/11/2024
Ngày giảng: 12/11/2024
TOÁN : Tiết 47
PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN (tiết 1)
I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép chia số thập phân (chia một số thập phân cho một số tự nhiên).
- Vận dụng được việc chia số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề toán học, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, VBT
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Luyện tập

	- GV yêu cầu HS đóng vai và diễn lại nội dung hình SGK-76

? Diện tích mảnh vườn của chú Mai là bao nhiêu? Chú Mai định chia mảnh vườn làm mấy phần? 

? Muốn biết mỗi phần có diện tích là bao nhiêu ta phải làm phép tính gì?

- GV: Hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau tìm hiểu bài Phép chia số thập phân.
a. Chia một số thập phân cho một số tự nhiên 

VD1: 92,8 : 4 = ? (m2)

? 92,8 là số gì? 4 là số gì?
- GV yêu cầu HS đổi đơn vị đo và tính.

? 92,8 m2 = ? dm2.

? 2320 dm2 = ? m2; 

Vậy 92,8 : 4 = 23,2 (m2)

- GV hướng dẫn HS.

? Hãy tìm điểm giống và khác nhau của hai phép tính này?

- GV: Để viết chính xác dấu phẩy trong phép chia số thập phân cho một số tự nhiên thì trước khi lấy sang phần thập phân chúng ta viết dấu phẩy ở thương trước. 

VD2: 19,95: 19 = ?

- GV yêu cầu 1 HS bảng lớp, lớp làm nháp

? Khi chia một số thập phân cho một số tự nhiên chúng ta cần lưu ý điều gì? 

b. Ghi nhớ:
? Qua 2 ví dụ trên hãy nêu quy tắc chia một số thập phân cho một số tự nhiên?

- GV cho HS đọc ghi nhớ SGK-77
Bài 1. Đặt tính rồi tính

- GV yêu cầu HS làm nháp, 3 HS bảng

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 2: 
- GV yêu cầu làm nhóm 2.
- GV yêu cầu báo cáo và giải thích.
- GV nhận xét.
a. 765,7 : 31 = 24,7 (số bị chia giảm 10 lần nên thương giảm đi 10 lần)
b. 76,57 : 31 = 2,47 (số bị chia giảm 100 lần thì thương cũng giảm 100 lần).

c. 76,57 : 247 = 0,31 (số bị chia giảm 100 lần, thì thương giảm 100 lần)

Bài 3

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.
Bài giải

Mỗi khay đựng số yến cá là:

9,68 : 8 = 1,21 (yến)

Đáp số: 1,21 yến cá
? Nêu nội dung tiết học hôm nay?
- GV nhận xét, tuyên dương HS.
- GV nhắc HS xem lại bài, xem trước bài sau.
	- HS đóng vai.

Diện tích 92,8 m2, chú chia làm 4 phần
Ta làm phép chia.

- HS ghi bài
 92,8 là số thập phân, 4 là số tự nhiên.
- HS đổi đơn vị đo 
9280 dm2
23,2 m2
- HS quan sát GV hướng dẫn.
Giống nhau về cách đặt tính và chia.

Khác nhau một phép tính có dấu phẩy và một phép tính không có dấu phẩy.


Trước khi lấy chữ số ở phần thập phân phải điền dấu phẩy ở thương trước khi lấy
- HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu
- 3 HS bảng, lớp nháp.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm cặp.

- HS báo cáo, giải thích.

- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu những nội dung của tiết học.


Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

Ngày soạn: 10/11/2024
Ngày giảng: 13/11/2024
TOÁN: 48
PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN (tiết 2).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

- Vận dụng được phép chia vừa học để giải quyết một số tình huống thực tế.

-  Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giao tiếp toán học, năng lực giải quyết vấn đề, ...
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên: SGK, bảng nhóm, bộ thẻ của bài 2.
2. Học sinh: SGK, VBT Toán tập 1

III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS


	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng

	- GV cho HS làm các phép tính
4,2 : 6 = 16,14;    15,25 : 5 = 3,15
- GV nhận xét, tuyên dương HS trả lời đúng.
- GV yêu cầu HS đóng vai các nhân vật trong tranh.

? May 8 bộ quần áo hết bao nhiêu m vải?

? Muốn biết may 1 bộ quần áo hết bao nhiêu m vải ta làm phép tính gì?

- GV giới thiệu bài.

a. Chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà thương tìm được là một số thập phân.

VD1: 26 : 8 = ? (m)

? 26 và 5 là số gì?

- GV hướng dẫn HS cách đặt tính và tính.

Vậy 26 : 8 = 3,25 (m)
- GV nêu: 

B1: Đặt tính và thực hiện phép chia như chia hai số tự nhiên. 

B2: Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên mà còn dư, ta viết dấu phẩy vào bên phải thương, viết thêm vào bên phải số dư một chữ số 0 rồi chia tiếp.
VD2:  6 : 25 = ?
? So sánh 6 với 25? 

? Hãy viết số 6 thành số 

thập phân?

? Lúc này phép tính trở 

thành chia một số thập phân cho một số tự nhiên.

- GV hướng dẫn, giúp đỡ HS
b. Ghi nhớ:

? Qua 2 ví dụ vừa rồi bạn nào nêu quy tắc chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên?
- GV đưa Ghi nhớ SGK- 79
Bài 1. Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên chúng ta cần lưu ý điều gì?
Bài 2: 

- GV cho HS chơi trò chơi.

Chia 2 đội, mỗi đội 4 HS thi ghép nhanh các phép tính với kết quả đúng. Đội nào làm đúng và nhanh nhất sẽ giành chiến thắng. Thời gian chơi 3 phút.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

 2: 5       0,4;  3 : 4       0,75; 18 : 5         3,6
Bài 3: 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng. 

Bài giải
Trung bình mỗi giây tàu vũ trụ đi được là:

103 : 2 = 51,5 (km)

Đáp số: 51,5 km.
? Hôm nay chúng ta đã học những nội dung gì?

- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.
- Nhắc HS xem trước tiết sau.
	- HS làm nháp, 2 bảng lớp.
- HS nhận xét
- HS đóng vai

26m vải

Ta làm phép chia 26 : 8

- HS ghi bài.
26 và 5 là số tự nhiên

- HS quan sát GV hướng dẫn chia.
6 bé hơn 25

- HS thực hiện ra nháp, 1 HS bảng lớp.

- HS nhận xét, bổ sung.

- HS nêu theo ý hiểu.

- HS đọc Ghi nhớ

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 3 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

Sau khi đặt dấu phẩy ở thương thì mới được quyền thêm 0 vào bên phải số dư và chia tiếp.
- 2 đội tham gia trò chơi.
- HS cổ vũ.

- HS nhận xét.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.
- 1 HS chữa bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 13/11/2024
Ngày giảng: 14/11/2024
TOÁN : Tiết 49
PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN (tiết 3).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép chia một số tự nhiên cho một số thập phân.

- Vận dụng được việc chia một số tự nhiên cho một số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.

- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề, năng lực giao tiếp toán học, …
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC 
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1. Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng
	- GV yêu cầu HS nối phép tính và kết quả.

15 : 4

3,265

361 : 5

3,75

29 : 8

4,125

132 : 32

72,2

? Khi chia một số tự nhiên cho một số tự nhiên ta cần lưu ý điều gì?
- GV giới thiệu bài.

a. Nhận xét 
VD1: Tính rồi so sánh kết quả

4,5 : 9 và (4,5 × 10) : (9 × 10)

4,5 : 9 = 0,5

(4,5 × 10) : (9 × 10) = 45 : 90 = 0,5

Vậy 4, 5 : 9 = (4,5 × 10) : (9 × 10)

? Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương của phép tính có thay đổi không?

b. Chia một tự nhiên cho một số thập phân 
- GV yêu cầu HS đóng vai nội dung bức tranh SGK-80.

? Muốn tính chiều rộng của đáy bể ta làm thế nào?

VD2:  57 : 9,5 = ? (dm)

- GV yêu cầu HS nhân cả 2 số của phép tính với 10.

- GV hướng dẫn HS cách đặt tính và thực hiện.

B1: Đếm xem ở phần thập
phân của số chia có bao 

nhiêu chữ số sau dấu phẩy 

thì viết thêm vào bên phải số bị chia bấy nhiêu chữ số 0.

B2: Bỏ dấu phẩy ở số chia rồi thực hiện phép chia như chia số tự nhiên.

- GV yêu cầu HS nêu lại các bước.

? Qua ví dụ bạn nào nêu cách chia một số tự nhiên cho một số thập phân?

- GV đưa Ghi nhớ SGK-81.
Bài 1: Đặt tính rồi tính
- GV yêu cầu HS làm nháp, 4 HS làm bảng.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.




Bài 2: 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS làm nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải

Số rô-bốt chuột chũi là:

15 : 0,75 = 20 (rô-bốt)
Đáp số: 20 rô-bốt

? Rô-bốt giúp con người những công việc gì?
Bài 3: 
? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu HS tự làm.

-GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài giải
Số hạt điều thô thu hoạch trên mỗi ha là:

3 : 1,5 = 2 (tấn)

Đáp số: 2 tấn
? Hôm nay chúng ta đã học những gì?
- GV nhận xét, tuyên dương HS tích cực.

- Nhắc nhở HS xem trước tiết sau. 
	- HS hát.

- HS làm phiếu bài tập
- HS ghi bài
- HS thảo luận nhóm 2.

- HS báo cáo

- HS nhận xét.

Khi nhân số bị chia và số chia với cùng một số tự nhiên khác 0 thì thương của phép tính không thay đổi.
Lấy 57 : 9,5
- HS đọc thực hiện
256dm = 25,6m

- HS nêu lại các bước.

- HS đọc Ghi nhớ.

- HS đọc yêu cầu, làm nháp.

- 4 HS chữa bảng
- HS nhận xét.

- HS đọc yêu cầu, nhóm 2.

- 2 HS báo cáo.

- HS nhận xét.

- HS trả lời.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- HS làm bảng phụ. 

- HS nhận xét.

- HS nêu lại kiến thức đã học.


Ngày soạn: 13/11/2024
Ngày giảng: 15/11/2024
TOÁN : Tiết 50
PHÉP CHIA SỐ THẬP PHÂN (tiết 4).

I. YÊU CẦU CẦN ĐẠT

Sau bài học, học sinh:

- Thực hiện được phép chia một số thập phân cho một số thập phân.

- Vận dụng được việc chia một số thập phân cho một số thập phân để giải quyết một số tình huống thực tế.
- Phát triển năng lực tư duy và lập luận toán học, năng lực giải quyết vấn đề.
- Chăm chỉ, chủ động trong tiết học và yêu thích môn Toán.

II. ĐỒ DÙNG DẠY HỌC 
1. Giáo viên:  SGK, bảng nhóm.
2. Học sinh: SGK, VBT.
III. HOẠT ĐỘNG DẠY HỌC
	Nội dung
	Hoạt động của GV
	Hoạt động của HS

	1, Khởi động
2. Khám phá
3. Thực hành
4. Vận dụng

	- GV cho HS làm phiếu bài tập.
9 : 4,5 = 2;                 12 : 0,75 = 16
- GV nhận xét.
- GV giới thiệu bài.

a. Chia một số thập phân cho một số thập phân. 
- GV cho HS quan sát hình SGK-81.

? Để biết 1 lít nước nhào bao nhiêu kg bột ta làm phép tính gì?

VD1:

- GV đưa phép tính: 2,48 : 1,6 = ?( kg)
? 2,48 và 1,6 là số gì đã học?

- GV hướng dẫn.

B1: Đặt tính chia.

B2: Đếm ở số chia có 1 chữ

số sau dấu phẩy ta dịch 

chuyển dấu phẩy của số

bị chia sabg phải một chữ số. Bỏ dấu phẩy của số chia.

B3: Thực hiện phép chia.

Vậy 2,48 : 1,6 = 1,55 (kg)

VD2: 5,4 : 0,25 = ?
- GV yêu cầu HS tự làm 

- GV nhận xét.

b. Ghi nhớ:

? Qua 2 ví dụ hãy nêu cách chia hai số thập phân?

- GV cho HS đọc Ghi nhớ SGK-82.

Hoạt động: Đặt tính rồi tính.
- GV yêu cầu làm nháp.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng.

Bài 1: 

- GV yêu cầu thảo luận nhóm 2.

- GV nhận xét, đưa đáp án đúng

Bài giải
Nhổ mỗi chiếc răng sâu chú rồng phải trả:

15,4 : 4 = 3,85 (kg kẹo)
Đáp số: 3,85 kg kẹo

? Chúng ta có nên ăn nhiều kẹo và đồ ngọt không? Vì sao?

? Vậy để bảo vệ răng chúng ta cần làm gì?
- GV: Mỗi con người trưởng thành có 32 chiếc răng. Các em đang thời  kì chuyển từ răng sữa sang răng vĩnh viễn nên luôn phải bảo vệ răng của mình.

Bài 3: 

? Bài toán cho biết gì? Hỏi gì?

- GV yêu cầu làm vở.
- GV đưa đáp án đúng.

Bài giải

Chiều dài của mặt sàn nhà kính là:

292,8 : 9,6 = 30,5 (m)

Đáp số: 30,5 m
- GV: Trong thành phố quy định 40-50km trong 1 giờ.
? Nêu các bước chia hai số thập phân? 
 - GV nhận xét tiết học, tuyên d​ương HS tích cực.

- Nhắc HS xem lại bài, xem tr​ước bài sau.
	- HS thực hiện phiếu bài tập.
- HS báo cáo, nhận xét.
- HS viết bài.
- HS quan sát và trả lời câu hỏi.

Làm phép chia 2,48:1,6
Là các số thập phân

- HS nghe hướng dẫn
- HS thực hiện tính ra nháp, 1 HS làm bảng.

- HS nhận xét.

- HS nêu.

- HS đọc Ghi nhớ 

- HS làm nháp.

- 3 HS làm bảng.

- HS nhận xét.


- HS đọc yêu cầu, làm nhóm 2.
- HS báo cáo.
- HS nhận xét.

Không nên vì răng sẽ bị sâu, cơ thể không tiêu hóa kịp sẽ dẫn đến tiểu đường, …
Đánh rang sau khi ăn. Hạn chế ăn kẹo vào buổi tối. Khi ăn xong kẹo phải xúc miệng.
- HS đọc yêu cầu, làm vở.

- 1 HS bảng phụ.

- HS nhận xét.

- HS nêu.




Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………
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